
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp

1 16020045 Nguyễn Minh Hiếu 19DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2016 

(DIEN-DT09)

2 16020054 Nguyễn Hữu Thật Hửu 19DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2016 

(DIEN-DT09)

3 16020068 Nguyễn Anh Duy 19DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2016 

(DIEN-DT09)

4 17020002 Lê Thành Trung 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

5 17020013 Nguyễn Tân Sinh 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

6 17020019 Trần Huy Chương 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

7 17020020 Nguyễn Đức Vương 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

8 17020021 Nguyễn Quốc Duy 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

9 17020025 Phùng Văn Tuấn 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

10 17020036 Trương Quang Thông 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

11 17020043 Đặng Đại Nhân 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

12 17020052 Lâm Văn Hùng 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

13 17020065 Thái Văn Sơn 20DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện - Điện tử-2017 

(DIEN-DT09)

14 18020166 Vũ Văn Nam 21DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT Điện, Điện tử-2018 

(DIEN-DT09)

15 19020001 Lý Gia Hương 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

16 19020002 Nguyễn Thành Trung 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

17 19020004 Nguyễn Thanh Tuấn 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

18 19020005 Nguyễn Hữu Thắng 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

19 19020006 Đinh Anh Dũng 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

20 19020007 Bùi Quang Nam 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

21 19020008 Phạm Châu Liêm 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

22 19020009 Trần Đặng Hạnh Phước 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

23 19020010 Nguyễn Ly Băng 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)



24 19020011 Hồ Hữu Khôi 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

25 19020012 Phan Thanh Triều 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

26 19020014 Chu Minh Tuấn 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

27 19020015 Nguyễn Hướng Đức 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

28 19020016 Huỳnh Quốc Huy 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

29 19020017 Lê Thành Toàn 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

30 19020018 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

31 19020020 Nguyễn Văn Dũng 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

32 19020021 Nguyễn Anh Vũ 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

33 19020022 Võ Danh Quốc 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)

34 19020023 Nguyễn Thái Thuận 22DT01

Đại Học Chính Qui-CN KT điện, điện tử-2019 

(DIEN-DT09)
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